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	CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
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 Hồ Chí Minh   Ngày 28  tháng  12  năm 2011

BÁO GIÁ


Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của Chúng tôi! Xin gửi tới Quý khách lời chúc sức khoẻ, thịnh vượng và hạnh phúc! Chúng tôi xin hân hạnh chào bán cho Quý khách mặt hàng sản phẩm đồng hồ nước với các điều khoản và điều kiện như sau:

	Stt
	Loại hàng hóa
	Mã hàng 
	 Đơn Giá (VNÐ)

	1
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại  405S DN 15 cấp B, CHLB Đức
	88129350
	2,070,000.00 

	2
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại  405S DN 25 cấp B, CHLB Đức
	88129780
	3,795,000.00 

	3
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại  405S DN 32 cấp B, CHLB Đức
	88129883
	4,600,000.00 

	4
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại  405S DN 40 cấp B, CHLB Đức
	88129985
	6,670,000.00 

	5
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại 220PC DN 15 cấp C, CHLB Đức
	88197350
	1,058,000.00 

	6
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại  420PC DN 15 cấp C, CHLB Đức
	88130301
	2,300,000.00 

	7
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại   420C DN 20 cấp C, CHLB Đức
	420C20
	2,875,000.00 

	8
	Đồng hồ nước hiệu sensus loại   420C DN 25 cấp C , CHLB Đức
	420C25
	3,450,000.00 

	 
	ÐỒNG HỒ TỔNG
	 
	   -   

	9
	Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 40 cấp B , CHLB Đức
	828593
	15,525,000.00 

	10
	Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 50 cấp B , CHLB Ðức
	828595
	16,100,000.00 

	11
	Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 65 cấp B , CHLB Đức
	828597
	16,790,000.00 

	12
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 80 cấp B , CHLB Ðức
	828601
	17,595,000.00 

	13
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 100 cấp B , CHLB Đức
	828603
	18,400,000.00 

	14
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 125 cấp B , CHLB Đức
	828605
	20,815,000.00 

	15
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 150 cấp B , CHLB Đức
	828607
	31,625,000.00 

	16
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 200 cấp B , CHLB Ðức
	828717
	43,470,000.00 

	17
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 250 cấp B , CHLB Đức
	828719
	85,330,000.00 

	18
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 300 cấp B , CHLB Ðức
	828743
	100,050,000.00 

	19
	Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 400 cấp B , CHLB Đức
	829195
	167,095,000.00 

	20
	Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 500 cấp B , CHLB Đức
	826677
	209,300,000.00 

	21
	Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 600 cấp B , CHLB Đức
	828164
	315,675,000.00 

	22
	Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 700 cấp B , CHLB Đức
	825099
	575,000,000.00 

	23
	Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 800 cấp B , CHLB Đức
	828167
	711,275,000.00 

	24
	MeiStream Plus DN 40, cấp C , CHLB Đức, 51101 A261C B1A1X
	19,895,000.00 

	25
	MeiStream Plus DN 50, cấp C , CHLB Đức, 51101 B261A B1A1X
	21,045,000.00 

	26
	MeiStream Plus DN 65, cấp C , CHLB Đức, 51101 C361A B1A1X
	22,195,000.00 

	27
	MeiStream Plus DN 80, cấp C , CHLB Đức, 51101 D461D B1A1X
	24,840,000.00 

	28
	MeiStream Plus DN 100, cấp C , CHLB Đức, 51101 E561E B1A1X
	28,175,000.00 

	29
	MeiStream Plus DN 150, cấp C , CHLB Đức, 51101 G761G B1A1X
	       40,250,000.00 

	30
	Đồng hồ  MeiStream DN 40, cấp B , CHLB Đức, 50101 A251C B1A1X
	       15,525,000.00 

	31
	Đồng hồ  MeiStream DN 50, cấp B , CHLB Đức, 50101 B251A B1A1X
	16,330,000.00 

	32
	Đồng hồ  MeiStream DN 65, cấp B , CHLB Ðức, 50101 C351A B1A1X
	18,400,000.00 

	33
	Đồng hồ  MeiStream DN 80, cấp B , CHLB Ðức, 50101 D451D B1A1X
	19,090,000.00 

	34
	Đồng hồ  MeiStream DN 100, cấp B , CHLB Đức, 50101 E551E B1A1X
	19,780,000.00 

	35
	Đồng hồ  MeiStream DN 125, cấp B , CHLB Ðức, 50101 F651E B1A1X
	24,380,000.00 

	36
	Đồng hồ MeiStream DN 150, cấp B , CHLB Ðức50101 G751G B1A1X
	34,500,000.00 

	 
	ĐỒNG HỒ MẸ BỒNG CON
	 
	 

	37
	Meitwin DN 50x20, bypass XNP, CHLB Đức
	829299
	71,300,000.00 

	38
	Meitwin DN 65x20, bypass XNP, CHLB Đức
	829375
	73,600,000.00 

	39
	Meitwin DN 80x20, bypass XNP, CHLB Đức
	829300
	79,350,000.00 

	40
	Meitwin DN 100x20, bypass XNP, CHLB Đức
	829301
	88,550,000.00 

	41
	WPVD DN 150x40, CHLB Đức
	829011
	143,750,000.00 

	 
	ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG 
	 
	  -   

	42
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 40, CHLB Đức
	828594
	20,125,000.00 

	43
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 50, CHLB Đức
	828596
	20,700,000.00 

	44
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 65, CHLB Đức8
	82859
	21,275,000.00 

	45
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 80, CHLB Đức
	828602
	22,195,000.00 

	46
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 100, CHLB Đức
	828604
	25,645,000.00 

	47
	Đồng hồ nước nóng WPD DN 150, CHLB Đức
	828608
	40,595,000.00 

	 
	ĐỒNG HỒ NƯỚC HIỆU Arad - Israel ĐỒNG HỒ NHỎ
	 
	 

	1
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15
	M15
	1,265,000.00 

	2
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20
	M20
	1,725,000.00 

	3
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M25
	M25
	2,415,000.00 

	4
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M30
	M30
	3,795,000.00 

	5
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M50
	M50
	5,980,000.00 

	6
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15 (Thân nhựa Composite))
	M15 (Com
	1,035,000.00 

	7
	 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20 (Thân nhựa Composite)
	M20 (Com)
	1,380,000.00 

	8
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại Q15
	Q15
	1,265,000.00 

	9
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại FAM 20
	FAM20
	1,725,000.00 

	10
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P15
	P15
	1,610,000.00 

	11
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P20
	P20
	2,300,000.00 

	 
	ĐỒNG HỒ LỚN
	 
	-   

	12
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE 80
	OCTAVE 80
	36,225,000.00 

	13
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE 100 OCTAVE 100
	
	41,745,000.00 

	14
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 50
	WST SB 50
	12,305,000.00 

	15
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 65 WST SB 65
	 
	12,880,000.00 

	16
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 80
	WST SB 80
	13,455,000.00 

	17
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 100
	WST SB 100
	14,375,000.00 

	18
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 150
	WST SB 150
	23,345,000.00 

	19
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 200
	WST SB 200
	29,900,000.00 

	20
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 250
	WST SB 250
	43,700,000.00 

	21
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad lọai WST SB 300
	WST SB 300
	49,450,000.00 

	22
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT80
	IRT 80
	10,120,000.00 

	23
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT100
	IRT 100
	11,500,000.00 

	24
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT150
	IRT 150
	19,205,000.00 

	25
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT200
	IRT 200
	25,300,000.00 

	26
	Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT
	IRT 250
	36,800,000.00 

	 
	ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG 
	 
	 

	27
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại M15
	H/W M15
	2,300,000.00 

	28
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M20
	H/W M20
	2,875,000.00 

	29
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M25
	H/W M25
	4,025,000.00 

	30
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M30
	H/W M30
	5,175,000.00 

	31
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M40
	H/W M40
	8,625,000.00 

	32
	Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M50
	H/W M50
	11,500,000.00 


II- Ñoàng hoà ño löu löôïng hieäu Zenner do Ñöùc saûn xuaát theo tieâu chuaån ISO 4064-1 loaïi truyeàn ñoäng töø tính, ña tia, caáp B
	S TT 
	TEÂN - QUY CAÙCH 
	Ñ VT 
	Soá Lg 
	Ñôn gia 
	Thaønh tieàn 

	 
	DN15mm (keøm raéc co) 
	caùi 
	1
	630,000 
	630,000 

	 
	DN20mm (keøm raéc co) 
	caùi 
	1
	1,110,000 
	1,110,000 

	 
	DN25mm (keøm raéc co) 
	caùi 
	1
	2,235,000 
	2,235,000 

	 
	DN30mm (keøm raéc co) 
	caùi 
	1
	2,505,000 
	2,505,000 

	 
	DN40mm (keøm raéc co) 
	caùi 
	1
	3,975,000 
	3,975,000 

	 
	DN50mm (keøm raùc co) 
	caùi 
	1
	5,550,000 
	5,550,000 

	 
	DN50 BB 
	caùi 
	1
	9,645,000 
	9,645,000 

	 
	DN65 BB 
	caùi 
	1
	10,845,000 
	10,845,000 

	 
	DN80 BB 
	caùi 
	1
	12,360,000 
	12,360,000 

	 
	DN100 BB 
	caùi 
	1
	13,260,000 
	13,260,000 

	 
	DN150 BB 
	caùi 
	1
	23,700,000 
	23,700,000 

	 
	DN200 BB 
	caùi 
	1
	33,750,000 
	33,750,000 


II - Ñoàng hoà ño löu löôïng hieäu Zenner do Trung Quoác saûn xuaát theo tieâu chuaån ISO 4064-1 loaïi truyeàn ñoäng töø tính, ña tia, caáp B
	 
	DN50 BB 
	caùi 
	1
	6,600,000 
	6,600,000 

	 
	DN65 BB 
	caùi 
	1
	7,230,000 
	7,230,000 

	 
	DN80 BB 
	caùi 
	1
	8,250,000 
	8,250,000 

	 
	DN100 BB 
	caùi 
	1
	8,745,000 
	8,745,000 

	 
	DN150 BB 
	caùi 
	1
	13,125,000 
	13,125,000 

	 
	DN200 BB 
	caùi 
	1
	19,350,000 
	19,350,000 

	 
	DN250 BB 
	caùi 
	1
	32,100,000 
	32,100,000 


       III  CHI PHÍ KIEÅM ÑÒNH

	3
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN50 
	caùi 
	1
	360,000 
	360,000 

	4
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN65 
	caùi 
	1
	900,000 
	900,000 

	5
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN80 
	caùi 
	1
	1,350,000 
	1,350,000 

	6
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN100 
	caùi 
	1
	2,700,000 
	2,700,000 

	7
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN150 
	caùi 
	1
	3,750,000 
	3,750,000 

	8
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN200 
	caùi 
	1
	4,500,000 
	4,500,000 

	9
	Chi phí kieåm ñònh ñoàng hoà DN250 
	caùi 
	1
	5,550,000 
	5,550,000 


Ghi chú : 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Chi phí vận chuyển bên bán chịu.

1. Phương Thức Thanh Toán:

Thanh Toán 100% trước khi nhận hàng  STK: 0201000083799000 VIETABANK
3. Thời gian giao hàng:

- Thiết bị được giao ngay kể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua.

4. Thời gian bảo hành:

- Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất

5. Hiệu lực của báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày

Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp

với chúng tôi.

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!
	Nơi nhận: 

    Như trên.

    Lưu

Kèm theo: catologe
	C TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

            

Lê Văn Vinh


                Các sản phẩm khác:
	Tên sản phẩm 
	Bảo hành 
	Giá USD 
	Giá VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKK-101 
	12 tháng 
	12$ 
	259,200 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMST3 
	12 tháng 
	16$ 
	345,600 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMSDT1 
	12 tháng 
	18$ 
	388,800 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT410 
	12 tháng 
	22$ 
	475,200 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9806 
	12 tháng 
	25$ 
	540,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT4102 
	12 tháng 
	29$ 
	626,400 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKK100 
	12 tháng 
	35$ 
	756,000 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9816 
	12 tháng 
	41$ 
	885,600 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT113 
	12 tháng 
	51$ 
	1,101,600 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8260 
	12 tháng 
	51$ 
	1,101,600 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC1 
	12 tháng 
	55$ 
	1,188,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8220 
	12 tháng 
	55$ 
	1,188,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độTigerDirect TMET100B 
	12 tháng 
	57$ 
	1,231,200 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL4101 
	12 tháng 
	67$ 
	1,447,200 VNĐ 

	Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NJ-2099-TH 
	12 tháng 
	68$ 
	1,468,800 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMDM6801B 
	12 tháng 
	71$ 
	1,533,600 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT838 
	12 tháng 
	76$ 
	1,641,600 VNĐ 

	Máy đo cảm biên hồng ngoại TigerDirect TMDT8380 
	12 tháng 
	76$ 
	1,641,600 VNĐ 

	Bộ điều khiển nhiệt độ TigerDirect TMATC300 
	12 tháng 
	83$ 
	1,792,800 VNĐ 

	Bộ điều khiển nhiệt độ TigerDirect TMSTC200 
	12 tháng 
	85$ 
	1,836,000 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect TMAMT121 
	12 tháng 
	85$ 
	1,836,000 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT112 
	12 tháng 
	85$ 
	1,836,000 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL770 
	12 tháng 
	87$ 
	1,879,200 VNĐ 

	Bộ điều khiển nhiệt độ đa dụng TigerDirect TMSTC20 
	12 tháng 
	88$ 
	1,900,800 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ số TigerDirect TMTBT13H 
	12 tháng 
	86$ 
	1,860,000 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMDM6802B 
	12 tháng 
	95$ 
	2,052,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMIROBC2 
	12 tháng 
	96$ 
	2,073,600 VNĐ 

	Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9856 
	12 tháng 
	102$ 
	2,203,200 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMIR102 
	12 tháng 
	100$ 
	2,150,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8530 
	12 tháng 
	110$ 
	2,376,000 VNĐ 

	Đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect TMATC520 
	12 tháng 
	130$ 
	2,808,000 VNĐ 

	Nhiệt ẩm kế điện tử Prometer EPA-2TH 
	12 tháng 
	134$ 
	2,894,400 VNĐ 

	Máy đo hồng ngoại TigerDirect TMDT8280 
	12 tháng 
	135$ 
	2,916,000 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMEM520B 
	12 tháng 
	135$ 
	2,916,000 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC20 
	12 tháng 
	137$ 
	2,959,200 VNĐ 

	MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI PCE-880 
	12 tháng 
	145$ 
	3,132,000 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC30 
	12 tháng 
	162$ 
	3,499,200 VNĐ 

	Máy đo hồng ngoại TigerDirect TMIR880F 
	12 tháng 
	204$ 
	4,406,400 VNĐ 

	Máy hồng ngoại TigerDirect TMDT8806H 
	12 tháng 
	220$ 
	4,752,000 VNĐ 

	Thiết bị lưu nhiệt ẩm HOBO U14-001 
	12 tháng 
	285$ 
	6,156,000 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC500 
	12 tháng 
	694$ 
	14,990,400 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect HMRC-600 
	12 tháng 
	966$ 
	20,865,600 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMDR-200B 
	12 tháng 
	1,022$ 
	22,075,200 VNĐ 

	Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMDR200A+ 
	12 tháng 
	1,039$ 
	22,442,400 VNĐ 

	Máy đo nhiệt độ cảm biên hồng ngoại TigerDirect TM 
	12 tháng 
	3,392$ 
	73,267,200 VNĐ 

	Máy đo TigerDirect TMAM150 
	12 tháng 
	3,955$ 
	85,428,000 VNĐ 

	Máy đo TigerDirect TMAM300 
	12 tháng 
	5,555$ 
	119,988,000 VNĐ 


